
STT Lớp Họ đệm Tên Ngày sinh Tình trạng Ghi chú

1 12A19 Phạm Thu Hiền 07/10/1999 Học lại

2 13A1 Nguyễn Thu Phương 11/10/2000 Học lại

3 13A12 Lê Thị Hạnh 05/01/2000 Học lại

4 13A13 Trần Việt Anh 12/02/2000 Học lại

5 13A29 Nguyễn Thùy Linh 12/05/1999 Học lại

6 13A30 Nguyễn Hà Trang 20/01/1999 Học lại

7 13A6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12/01/2000 Học lại

8 13A6 Phạm Huy Hưng 23/06/2000 Học lại

9 13A9 Nguyễn Thị Thảo 25/08/2000 Học lại

10 14A1 Nguyễn Bảo Trân 15/03/1998 Học lại

11 14A1 Đinh Thị Thùy Nhung 27/03/1999 Học lại

12 14A11 Ngô Thị Uyên 14/01/2001 Học lại

13 14A14 Hoàng Gia Khánh 10/07/2001 Học lại

14 14A15 Trịnh Lan Nhi 27/10/2001 Học lại

15 14A2 Vũ Lê Phương Linh 08/11/1999 Học lại

16 14A2 Nguyễn Bích Ngọc 11/10/1999 Học lại

17 14A2 Vũ Hồng Nhã 07/12/1999 Học lại

18 14A25 Nguyễn Thúy Hiền 07/07/2001 Học lại

19 14A3 Dương Nhật Hưng 30/12/1998 Học lại

20 14A9 Nguyễn Thị Hiền 01/07/2001 Học lại học bù lần 1 không đủ ĐKDT

21 LT ĐD 11A5 Nguyễn Tuyết Lan 08/02/1979 Học lại đã đóng tiền học lại

22 Dược 8A6 Ninh Đức Thành Nam 02/04/2000 Học lại

23 HA 13A2 Nguyễn Văn Yên 15/08/1999 Học lại

24 Dược 8A2 Nguyễn Minh Tâm 24/10/2000 Học lại

25 Dược 8A6 Bùi Ngọc Trường 17/08/2000 Học lại

26 Dược 8A13 Trần Huệ Anh 09/08/2000 Học lại

27 Dược 8A19 Lê Đình Khải 04/03/2000 Học lại

28 Hộ sinh 8B Lương Thúy Quỳnh 07/04/1999 Học lại

29 XN 13A2 Bùi Thị Hiền 19/02/2000 Học lại

30 XN 12B Đới Đăng Duy 24/12/1999 Học lại
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